
film stars:    những ngôi sao điện ảnh 

 pancake:      bánh rán 

 afraid:    sợ 

 strange: xa lạ 

 countryside:   nông thôn 

 century: thế kỷ            

important:  quan trọng 

Lê Văn Tám Primary School English Grade 5 

Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn học sinh! 

Hôm nay các em đã nhận được phiếu bài tập Flyers 1 - Listening –Test 1 (Part 2) 

và Flyers 1 - Reading & Writing –Test 1 (Part 2). 

Các em học các từ vựng 

 flag: lá cờ 

 

 history: lịch sử 

Các em cố gắng hoàn thành bài tập nhé. 

 Để có được kết quả tốt trong việc học tiếng Anh, xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học các từ vựng và hoàn thành phiếu bài tập Giáo viên đã giao. 

 Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng gửi về các thầy cô, để thầy cô kiểm tra 

và sửa bài các em nhé! 

Trân trọng 

 
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH 

 airport: sân bay 

 famous: nổi tiếng 

 excellent:   xuất sắc 

 castle: lâu đài 



 




